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PhөălөcăI 
SѪăĐӖăCHӬCăNĔNGăCӪAăTRẠMăYăTӂă 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2021/TT-BYT ngày      tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
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PhөălөcăII 
DIӊNăTệCHăCÁCăPHọNG - KHỌNGăGIANăCHӬCăNĔNGăCӪAăKHӔIăNHÀăCHệNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2021/TT-BYT ngày     tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

TT Cácăphòngă(khôngăgianăchӭcănĕng) DiӋnătíchătӕiăthiểu(m2) Chú thích 

 Khӕiăchӭcănĕngăchung   

1 Không gian đón tiếp (không gian đa năng) 80  

2 Quầy đón tiếp + Quầy thuốc  9  

3 Hành chính - Giao ban 24  

4 Trực 9  

5 Kho thuốc  9  

6 Lấy mẫu xét nghiệm 6  

7 Sơ cứu, cấp cứu 12  

8 Tiêm 12  

9 Rửa, tiệt trùng 6  

 KhӕiăchӭcănĕngăchoăbӋnhănhơnăthường   

10 Khám bệnh  12 Diện tích tối thiểu là 12m2 cho phòng 1 chỗ khám. 

11 Y dược học cổ truyền 15 Bao gồm cả khám và điều trị 

12 Tập phục hồi chức năng, không gian đợi 30  

13 Lưu bệnh nhân thường 12  

 Khӕiăchӭcănĕngăchoăsҧn,ăphөăkhoa   

14 Đẻ (sanh)/Thủ thuật KHHGĐ 14  

15 Khám phụ khoa 12  

16 Lưu sản phụ 12 Diện tích tối thiểu là 12m2 cho phòng 2 giường và 16m2 cho 
phòng 3 giường 

 Phөătrӧ   

17 Kho chung 5  

18 Khu vệ sinh cho nhân viên 5  

19 Khu vệ sinh cho bệnh nhân 5  
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PhөălөcăIII 
THIӂTăKӂăMODULăCѪăBҦNăVÀăGIҦIăPHÁPăTӘăHӦPăMҺTăBҴNGăCỌNGăTRÌNHăTӮăCÁCăMODULăCѪăBҦN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:      /2021/TT-BYT ngày        tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 
1. ThiӃtăkӃăModulăcѫăbҧn: 

 
Phӕiăcҧnhăminhăhӑaă 
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Phӕiăcҧnhăminhăhӑaă 
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Phӕiăcҧnhăminhăhӑaă 
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2.ăGiҧiăphápătәăhӧp mһtăbҵngăcôngătrình tӯăcác Modulăcѫăbҧn: 

2.1. MһtăbҵngătәăhӧpăcácăModulăcѫăbҧnătheoăphưѫngăngang- Phưѫngăánă1 
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2.2. MһtăbҵngătәăhӧpăcácăModulăcѫăbҧnătheoăphưѫngăngang-Phưѫngăánă2 
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2.3. MһtăbҵngătәăhӧpăcácăModulăcѫăbҧnătheoăphưѫngăđӭngă 
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2.4. MһtăbҵngătәăhӧpăcácăModulăcѫăbҧnăkiểuăchữăL 
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PhөălөcăIV 

THIӂTăKӂăMINHăHӐA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:    /2021/TT-BYT ngày        tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 

1. Mẫu số 01:     Trạm y tế Vùng 3 - Khu vực không có lũ lụt. 
2. Mẫu số 02:   Trạm y tế Vùng 3- Khu vực có lũ lụt. 
3. Mẫu số 03:   Trạm y tế Vùng 3- Khu vực hải đảo. 
4. Mẫu số 04:     Trạm y tế Vùng 2- Khu vực không có lũ lụt. 
5. Mẫu số 05:   Trạm y tế Vùng 2- Khu vực có lũ lụt.  
6. Mẫu số 06:   Trạm y tế Vùng 2- Khu vực hải đảo.  
7. Mẫu số 07:     Trạm y tế Vùng 1- Khu vực không có lũ lụt. 
8. Mẫu số 08:   Trạm y tế Vùng 1- Khu vực có lũ lụt. 
9. Mẫu số 09:   Trạm y tế Vùng 1- Khu vực hải đảo. 
10. Mẫu số 10: Trạm y tế Vùng 1 có diện tích khu đất xây dựng nhỏ. 
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